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I CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

1 Lê Thị Nguyệt 1/8/1991 Chuyên viên
Văn phòng HĐND và 

UBND

2 Phạm Thị Mỹ Linh 28/12/1982 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ

3 Lê Thị Hải Lý 20/4/1990 Chuyên viên Phòng Nội vụ

4 Ngô Phước Cừờng 24/8/1986 Chuyên viên Phòng Nội vụ

5 Nguyễn Quốc Trí 25/09/1973 Phó Trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

6
Đặng Nguyễn Giang 

Châu 
01/09/1992 Chuyên viên 

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch

7 Nguyễn Thị Mai Liên 11/10/1978 Phó Trưởng phòng
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo

8 Lê Thị Huyền 01/02/1974 Chuyên viên
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo

9 Dương Thị Diệu 02/11/1979 Chuyên viên
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo

10 Hoàng Minh Đức 07/12/1987 Chuyên viên
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo

11 Trần Thị Thu Cúc 21/05/1971 Chuyên viên Phòng Kinh tế

12 Vũ Văn Hùng 2/12/1968 Trưởng phòng
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã hội

13 Nguyễn Thị Minh Tâm 24/5/1971 Chuyên viên
Phòng Lao động -

Thương binh và Xã hội

14 Phạm Quốc Huy 21/07/1980 Phó Trưởng phòng
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

15
Nguyễn Thị Thanh 

Hương
15/03/1985 Chuyên viên

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

16 Hoàng Xuân Nguyễn 03/12/1977 Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị

17 Hoàng Đức Phúc 26/5/1993 Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị

18 Phan Trọng Hạnh 10/02/1982 Trưởng phòng
Phòng Văn hóa và Thông 

tin

19 Đoàn Thị Bích Tuyền 10/6/1982 Phó Trưởng phòng
Phòng Văn hóa và Thông 

tin

20
Phan Thị Phương 

Thảo
14/10/1984 Chuyên viên

Phòng Văn hóa và Thông 

tin

21
Nguyễn Thị Kim 

Huyên
20/10/1980 Chuyên viên

Phòng Văn hóa và Thông 

tin

22 Vũ Anh Thuần 22/7/1971 Phó Chánh Thanh tra Thanh tra TPVT

23 Lê Văn Duy 2/5/1984 Thanh tra viên Thanh tra TPVT

II ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1 Phạm Khắc Tộ 02/07/1966 Giám đốc
Trung tâm Quản lý và hỗ 

trợ khách du lịch

2 Vũ Văn Trung 24/4/1981 Tổ phó Tổ HC-TH
Trung tâm Quản lý và hỗ 

trợ khách du lịch

3
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, chức danh Cơ quan, đơn vị
Ghi 

chú
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3 Nguyễn Thị Lộc 5/1/1997 Chuyên viên HC-TH
Trung tâm Quản lý và hỗ 

trợ khách du lịch

4 Nguyễn An Hậu 15/9/1993 Chuyên viên HC-TH
Trung tâm Quản lý và hỗ 

trợ khách du lịch

5 Nguyễn Thị Thúy 1/11/1984 Chuyên viên HC-TH
Trung tâm Quản lý và hỗ 

trợ khách du lịch

6 Tăng Hải Hà 6/26/1970 Phó Giám đốc
Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin và Thể thao

7 Lê Anh Quỳnh 2/20/1976 Phó Giám đốc
Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin và Thể thao

8 Phạm Thị Soan 2/18/1973 Công nghệ Thông tin
Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin và Thể thao

III UBND PHƯỜNG, XÃ

1 Nguyễn Thị Vân Anh 11/22/1981

Bí thư Đảng ủy, Trưởng 

Ban chỉ đạo công tác 

chuyển đổi số

UBND Phường 1

2 Thái Thị Hồng Minh 8/15/1977 Phó Chủ tịch UBND UBND Phường 1

3 Bùi Thị Quỳnh 9/30/1995
CC Văn phòng - Thống 

kê
UBND Phường 1

4 Vũ Thị Ngọc Trâm 8/7/1983 Phụ trách Văn phòng UBND Phường 1

5 Bùi Trọng Nghĩa 7/30/1975 Phó Chủ tịch UBND UBND Phường 2

6 Vy Đức Anh 10/12/1990 CC Văn hóa - Xã hội UBND Phường 2

7 Vũ Phạm Lan Anh 14/7/1999
CC Văn phòng - Thống 

kê
UBND Phường 2

8 Huỳnh Xuân Hòa 1/7/1978 Chủ tịch UBND UBND Phường 3

9
Phan Phạm Hữu Phúc 

Duyên
27/11/1984

CC Văn phòng - Thống 

kê
UBND Phường 3

10 Phạm Thị Tuyến 14/03/1990
CC Văn phòng - Thống 

kê
UBND Phường 4

11 Lê Thanh Phong 03/9/1972
Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch UBND
UBND Phường 5

12 Tạ Kim Toàn 27/6/1980 Phó Chủ tịch UBND UBND Phường 5

13 Bùi Thị Thuý Lành 17/01/1988
CC Văn phòng - Thống 

kê
UBND Phường 5

14 Thái Thị Thuý Diễm 15/02/1992 CC Tư pháp - Hộ tịch UBND Phường 5

15 Ong Hiền Tài 30/10/1981 Phụ trách Kinh tế UBND Phường 5

16
Nguyễn Thị Xuân 

Hương
16/01/1981

Phụ trách Văn thư, lưu 

trữ, thủ quỹ
UBND Phường 5

17 Trần Phương Minh 12/04/1978 Phó Chủ tịch UBND UBND Phường 7

18 Lê Thị Huệ 25/03/1984
CC Văn phòng - Thống 

kê
UBND Phường 7

19 Phạm Thị Thơm 10/01/1969 Bí thư Đảng ủy UBND Phường 8 

20 Nguyễn Minh Đức 10/15/1974 Chủ tịch UBND UBND Phường 8 

21 Đỗ Đức Khanh 08/12/1981 Phó Chủ tịch UBND UBND Phường 8 

22 Dương Tuấn Ngọc 1/4/1980
CC Văn phòng - Thống 

kê
UBND Phường 8 

23 Bùi Thị Thu Thủy 27/5/1974
Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch UBND
UBND Phường 9

24 Nguyễn Văn Hưng 08/7/1979 Phó Chủ tịch UBND UBND Phường 9
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25 Hà Văn Hưng 04/9/1983
CC Văn phòng - Thống 

kê
UBND Phường 9

26 Dương Tiến Dũng 20/5/1966 Bí thư Đảng uỷ UBND Phường 10

27 Bùi Trung Tuyến 10/11/1979 Chủ tịch UBND UBND Phường 10

28 Bùi Thị Quỳnh Như 18/8/1982
CC Văn phòng - Thống 

kê
UBND Phường 10

29 Lâm Thành Sơn 01/06/1976 Phó Chủ tịch UBND UBND Phường 11

30 Ngô Hữu Trí 01/6/1976 Phó Chủ tịch UBND UBND Phường 11

31 Lê Thị Hồng Hà 02/7/1978
CC Văn phòng - Thống 

kê
UBND Phường 11

32 Nguyễn Thị Hương 05/6/1988 CC Tư pháp - Hộ tịch UBND Phường 11

33 Hoàng Thị Danh 10/01/1979 CC Văn hóa - Xã hội UBND Phường 11

34
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
16/3/1991 Phụ trách Văn phòng UBND Phường 11

35 Lê Thị Hằng 10/9/1979
Phụ trách Văn hóa, xã 

hội
UBND Phường 11

36 Nguyễn Thị Hương 12/12/1988
CC Văn phòng - Thống 

kê
UBND Phường 12

37 Trần Văn Trìu 20/8/1973 Phó Chủ tịch UBND
UBND phường Thắng 

Nhất

38 Phạm Trung Hiếu 03/4/1985
CC Văn phòng - Thống 

kê

UBND phường Thắng 

Nhất

39
Trương Thị Phương 

Thảo
9/3/1984 Chủ tịch UBND

UBND phường Thắng 

Nhì

40 Nguyễn Thị Vân Anh 1/14/1988
CC Văn phòng - Thống 

kê

UBND phường Thắng 

Nhì

41 Bùi Duy Chất 3/19/1972 Phó Chủ tịch UBND
UBND phường Thắng 

Tam

42
Nguyễn Ngọc Duy 

Khang
16/6/2001

Phó Bí thư Đoàn 

TNCSHCM

UBND phường Thắng 

Tam

43 Trương Thế Hải 30/5/1974 Chủ tịch UBND
UBND Phường Nguyễn 

An Ninh

44 Đàm Thị Bích Hằng 12/7/1984
CC Văn phòng - Thống 

kê

UBND Phường Nguyễn 

An Ninh

45 Trần Anh Tuấn 15/9/1976 Bí thư Đảng uỷ UBND phường Rạch 

46 Cao Tiến Xuân 24/06/1975 Chủ tịch UBND UBND phường Rạch 

47
Nguyễn Hồng Ngọc 

Bích
08/12/1983

CC Văn phòng - Thống 

kê

UBND phường Rạch 

Dừa

48 Trương Ngọc Long 07/6/1976 Chủ tịch UBND UBND xã Long Sơn

49 Võ Văn Lập 01/02/1978
CC Văn phòng - Thống 

kê
UBND xã Long Sơn

Tổng cộng: 80 41 39
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